
 

MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 NĂM HỌC 2024-2025 

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ PHÁP LUẬT  

Khối 10 

 
 
 
 
 

Số chỉ báo: Nhận biết: 16 ý = 4 điểm; Thông hiểu: 12 ý  = 3 điểm; Vận dụng: 6 ý = 3 điểm  

 

TT 
Chương
/chủ đề 

Nội 
dung/đơn 

vị kiến 
thức 

Mức độ đánh giá Tổng 
Tỉ lệ 
% 

điểm 
TNKQ nhiều LC TNKQ đúng/sai Tự luận   

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD  

1 Chủ đề 
7: 
Hệ 
thống 
chính trị 
nước 
CHXHC
N Việt 
Nam 
 

Bài 14: 
Quốc hội, 
chù tịch 
nước 
CHXHCN 
Việt Nam 

4 1  1 1    1 5 2 1 42,5 

Bài 15: Toà 
án nhân dân 
và Viện 
kiểm sát 
nhân dân 

2 2   1    1 2 3 1 30 

Bài 16: 
Chính 
quyền địa 
phương 
 

2 1  1     1 3 1 1 27,5 

Tổng số câu 8 4  2 2    3 10 6 3  

Tổng số điểm 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 3,0 10 
Tỉ lệ % 70 30 40 30 30 100 
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Khối 11 

 

 

Số chỉ báo: Nhận biết: 16 ý = 4 điểm; Thông hiểu: 12 ý  = 3 điểm; Vận dụng: 6 ý = 3 điểm 

TT 
Chương/
chủ đề 

Nội 
dung/đơn 

vị kiến 
thức 

Mức độ đánh giá Tổng 
Tỉ lệ 
% 

điểm 
TNKQ nhiều LC TNKQ đúng/sai Tự luận   

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD  

1 Chủ đề 7: 
 Quyền 
bình 
đẳng của 
công dân  

Quyền 
bình đẳng 
giữa các 
dân tộc, 
tôn giáo 
 

4 1  1 1    1 5 2 1 42,5 

Chủ đề 8: 
Một số 
quyền 
dân chủ 
cơ bản 
của công 
dân 
 

Quyền và 
nghĩa vụ 
của công 
dân trong 
tham gia 
quản lý 
nhà nước 
và xã hội 

2 2   1    1 2 3 1 30 

Quyền và 
nghĩa vụ 
của công 
dân về bầu 
cử và ứng 
cử  

2 1  1     1 3 1 1 27,5 

Tổng số câu 8 4  2 2    3 10 6 3  

Tổng số điểm 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 3,0 10 
Tỉ lệ % 70 30 40 30 30 100 
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Số chỉ báo: Nhận biết: 16 ý = 4 điểm; Thông hiểu: 12 ý  = 3 điểm; Vận dụng: 6 ý = 3 điểm  

TT 
Chương
/chủ đề 

Nội 
dung/đơn vị 

kiến thức 

Mức độ đánh giá Tổng 
Tỉ lệ 
% 

điểm 
TNKQ nhiều LC TNKQ đúng/sai Tự luận   

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD  

1 Chủ đề 
7:  
Một số 
quyền 
và 
nghĩa 
vụ của 
công 
dân về 
kinh tế 

Quyền và 
nghĩa vụ của 
công dân về 
sở hữu tài sản 
và tôn trọng 
tài sản của 
người khác  

4 1  1 1    1 5 2 1 42,5 

Chủ đề 
8: 
Một số 
quyền 
dân chủ 
cơ bản 
của 
công 
dân 

Bài 10: 
Quyền và 
nghĩa vụ của 
công dân 
trong hôn 
nhân và gia 
đình 

2 2   1    1 2 3 1 30 

Quyền và 
nghĩa vụ của 
công dân 
trong học tập 

2 1  1     1 3 1 1 27,5 

Tổng số câu 8 4  2 2    3 10 6 3  

Tổng số điểm 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 3,0 10 
Tỉ lệ % 70 30 40 30 30 100 


